	TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
	KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II-2023-2024

	Họ và tên:
	Môn : LỊCH SỬ  –  LỚP 9

	Lớp:
	Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

	Chữ ký của giám thị
	Chữ ký của giám khảo
	Điểm (bằng số)
	Điểm (bằng chữ)

	
	
	
	



I. TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)  Chọn đáp án đúng rồi điền vào bảng trả lời trắc nghiệm ở phần bài làm.
Câu 1. Sự kiện nào đánh dấu việc Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn?
A. Đưa yêu sách đến Hội nghị Véc-xai (18/6/1919).
B. Nguyễn Ái Quốc sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa (1921) ở Pari.
C. Tiếp cận luận cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7/1920).
D. Gia nhập Quốc tế thứ ba và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12/1920).
Câu 2. Trong thời gian ở Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc đã tham gia sáng lập tổ chức nào? 
A. Việt Nam Quốc dân đảng.   			B. Tân Việt Cách mạng đảng.
C. Hội Liên hiệp thuộc địa.				D. Hội Việt Nam Cách  mạng Thanh niên.
Câu 3. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc (1924-1925) có ý nghĩa là
A. sự chuẩn bị về tổ chức cho sự thành lập đảng vô sản sau này ở Việt Nam.
B. thể hiện tinh thần yêu nước, tinh thần giúp đỡ của ủy viên Quốc tế vô sản.
C. chuẩn bị về tư tưởng, lí luận cách mạng cho sự ra đời của chính đảng sau này.
D. Nguyễn Ái Quốc từ chủ nghĩa yêu nước chuyển sang con đường cách mạng vô sản.
Câu 4. Ở Việt Nam, đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930-1931 được đánh dấu bằng sự kiện nào?
A. Cuộc biểu tình của công nhân ngày 1-5-1930.	  B. Sự thành lập các Xô viết ở Nghệ An và Hà Tĩnh.
C. Cuộc đấu tranh của công nhân Vinh - Bến Thủy.         D. Cuộc đấu tranh của công nhân nhà máy sợi Nam Định.
Câu 5. Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương chuyển hướng chỉ đạo cách mạng trong những năm 1936-1939 là do
A. sự chỉ đạo của Quốc tế Cộng sản.
B. tình hình thế giới và trong nước có nhiều thay đổi.
C. mâu thuẫn trong xã hội Việt Nam ngày càng gay gắt.
D. chính phủ Mặt trận Nhân dân lên cầm quyền ở Pháp, thi hành nhiều chính tiesn bộ ở thuộc địa.
Câu 6. Hình thức và phương pháp đấu tranh của Đảng Cộng sản Đông Dương trong giai đoạn 1936-1939 có gì khác so với giai đoạn 1930-1931?
A. Bất hợp tác, bất bạo động.			          B. Bí mật, bất hợp pháp, bạo động, vũ trang.
C. Bí mật, bạo động, lật đổ.			          D. Hợp pháp, nửa hợp pháp, công khai, nửa công khai.
Câu 7. Trong giai đoạn 1941-1945, mặt trận nào có nhiệm vụ tập hợp lực lượng, đoàn kết nhân dân đấu tranh chống Pháp - Nhật?
A. Mặt trận Việt Minh.			        B. Mặt trận Việt Nam giải phóng quân.
C. Mặt trận dân chủ Đông Dương.		        D. Mặt trận phản đế đồng minh Đông Dương.
Câu 8. Sự kiện nào chứng tỏ cơ hội ngàn năm có một để nhân dân ta nổi dậy giành chính quyền vào tháng Tám năm 1945?
A. Phong trào “phá kho thóc Nhật để giải quyết nạn đói”
B. Hưởng ứng chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.
C. Phát xít Nhật đầu hàng quân Đồng minh, quân Nhật ở Đông Dương tê liệt.
D. Hưởng ứng chỉ thị của Tổng bộ Việt Minh “sắm sửa vũ khí đuổi thù chung”
Câu 9. Cho các dữ liệu sau:
	Thời gian
	Tên các địa phương giành chính quyền

	1. Từ 14->18/8
2. 19-8
3. 23-8
4. 25-8
	a. Huế
b. Hà Nội
c. Sài Gòn
d. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam. 


Hãy chọn đáp án đúng. (theo thứ tự tiến trình cách mạng tháng Tám năm 1945)
A. 1-a, 2-b, 3-c, 4-d.       B. 1-d, 2-b, 3-c, 4-a.       C. 1-d , 2-b ,3-a, 4-c.        D. 1-c, 2-a, 3-b, 4-d.
Câu 10. Chủ trương và biện pháp đấu tranh của Đảng, Chính phủ ta trước ngày 6-3-1946 đối với kẻ thù là
A. hòa với Tưởng ở miền Bắc đánh Pháp ở miền Nam.
B. đánh Tưởng ở miền Bắc hòa với Pháp ở miền Nam.
C. tránh xung đột vũ trang đối với quân Pháp và quân Tưởng.
D. vừa đánh, vừa đàm phán với cả quân Pháp và quân Tưởng.
Câu 11. Đêm 19-12-1946, tiếng súng kháng chiến toàn quốc bùng nổ bắt đầu từ sự kiện gì?
A. Pháp gởi tối hậu thư buộc chính phủ ta đầu hàng.
B. Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.
C. Pháp đánh chiếm một số vị trí quan trọng của ta ở Hải Phòng, Lạng Sơn.
D. Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp, quyết định phát động toàn quốc kháng chiến.
Câu 12. .  Khó khăn lớn nhất của đất nước ta sau cách mạng tháng Tám gì?
A. Các kẻ thù ngoại xâm, nội phản.
B. Ngân quỹ nhà nước trống rỗng.
C. Các tổ chức phản cách mạng ra sức chống phá cách mạng.
D. Nạn đói, nạn dốt đe doạ nghiêm trọng cuộc sống của nhân dân ta.
Câu 13. Nhiệm vụ cấp bách trước mắt của nhân dân ta sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 cần giải quyết là gì?
A. Khó khăn về tài chính.				    B. Giặc đói, giặc dốt.
C. Giặc ngoại xâm và nội phản. 			    D. Giặc đói, giặc dốt và khó khăn về tài chính.
Câu 14. Kết quả lớn nhất của Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 là gì?
A. Đánh đổ hoàn toàn ách thống trị của phát xít Nhật.  B. Chấm dứt hoàn toàn chế độ phong kiến Việt Nam.
C. Sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa.    D. Đập tan hoàn toàn âm mưu xâm lược Đông Dương của Pháp.
Câu 15. Thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945, Đảng ta có thể rút ra bài học kinh nghiệm nào để vận dụng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay?
A. Nhanh chóng chớp lấy thời cơ thuận lợi.
B. Tranh thủ sự ủng hộ của các nước lớn và bạn bè quốc tế.
C. Tăng cường quan hệ ngoại giao với các nước trong khu vực.
D. Huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.
II. TỰ LUẬN:  (5,0 điểm) 
Câu 1. (2,0 điểm) Nguyên nhân thắng lợi của cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945. 
Câu 2. (3,0 điểm) Vì sao nói sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là bước ngoặc vĩ đại trong lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng Việt Nam? Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong Hội nghị thành lập Đảng. 
BÀI LÀM
I. PHẦN TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM:

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. PHẦN TỰ LUẬN:

		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II - NĂM HỌC 2023-2024
Môn: LỊCH SỬ- Lớp 9
Thời gian làm bài:45 phút (Không kể giao đề)
I. TRẮC NGHIỆM. (5,0 điểm). Trả lời đúng 1 câu 0,33 điểm.
	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đ/ÁN
	C
	D
	A
	B
	B
	D
	A
	C
	C
	A
	B
	A
	D
	C
	D



II. TỰ LUẬN. (5,0 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1 
(2 điểm)
	Nguyên nhân thắng lợi của cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945
+ Dân tộc có truyền thống yêu nước sâu sắc, khi có Đảng Cộng sản Đông Dương và Mặt trận Việt Minh phất cao ngọn cờ cứu nước thì được mọi người hưởng ứng.
+ Có khối liên minh công nông vững chắc, tập hợp được mọi lực lượng yêu nước trong mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi.
+  Nhờ điều kiện quốc tế thuận lợi, Liên Xô và các nước Đồng minh đánh bại phát xít Đức - Nhật.
	
0,75

0,75

0,5

	2
(3 điểm)
	Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là bước ngoặc vĩ đại trong lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng Việt Nam vì:
 - Đảng ra đời là kết quả của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam, là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.
- Đảng ra đời là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam, khẳng định giai cấp công nhân Việt Nam đủ sức lãnh đạo cách mạng Việt Nam, chấm dứt thời kì khủng hoảng về giai cấp lãnh đạo cách mạng.
- Đảng ra đời từ đây cách mạng Việt Nam là bộ phận của cách mạng thế giới.
- Đảng ra đời là sự chuẩn bị có tính tất yếu, quyết định những bước phát triển nhảy vọt về sau của cách mạng Việt Nam.
Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong Hội nghị thành lập Đảng. 
- Là người chủ trì Hội nghị thành lập Đảng tại Hương Cảng (Trung Quốc)
- Là người hợp nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Là người soạn Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và Điều lệ tóm tắt. Đây là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng
	

0,5

0,5

0,5
0,5

0,25
0,5

0,25
















	TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
	KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II-2023-2024

	Họ và tên:
	Môn: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ  –  LỚP 9

	Lớp:
	Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

	Chữ ký của giám thị
	Chữ ký của giám khảo
	Điểm 
(bằng số)
	Điểm 
(bằng chữ)

	
	
	
	



TRẮC NGHIỆM: (10 điểm) Chọn đáp án đúng rồi điền vào bảng trả lời trắc nghiệm ở phần bài làm.
Câu 1. Sự kiện nào đánh dấu việc Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn?
A. Đưa yêu sách đến Hội nghị Véc-xai (18/6/1919).
B. Nguyễn Ái Quốc sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa (1921) ở Pari.
C. Tiếp cận luận cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7/1920).
D. Gia nhập Quốc tế thứ ba và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12/1920).
Câu 2. Trong thời gian ở Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc đã tham gia sáng lập tổ chức nào? 
A. Việt Nam Quốc dân đảng.   			B. Tân Việt Cách mạng đảng.
C. Hội Liên hiệp thuộc địa.				D. Hội Việt Nam Cách  mạng Thanh niên.
Câu 3. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc (1924-1925) có ý nghĩa là
A. sự chuẩn bị về tổ chức cho sự thành lập đảng vô sản sau này ở Việt Nam.
B. thể hiện tinh thần yêu nước, tinh thần giúp đỡ của ủy viên Quốc tế vô sản.
C. chuẩn bị về tư tưởng, lí luận cách mạng cho sự ra đời của chính đảng sau này.
D. Nguyễn Ái Quốc từ chủ nghĩa yêu nước chuyển sang con đường cách mạng vô sản.
Câu 4. Ở Việt Nam, đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930-1931 được đánh dấu bằng sự kiện nào?
A. Cuộc biểu tình của công nhân ngày 1-5-1930.
B. Sự thành lập các Xô viết ở Nghệ An và Hà Tĩnh.
C. Cuộc đấu tranh của công nhân Vinh - Bến Thủy.
D. Cuộc đấu tranh của công nhân nhà máy sợi Nam Định.
Câu 5. Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương chuyển hướng chỉ đạo cách mạng trong những năm 1936-1939 là do
A. sự chỉ đạo của Quốc tế Cộng sản.
B. tình hình thế giới và trong nước có nhiều thay đổi.
C. mâu thuẫn trong xã hội Việt Nam ngày càng gay gắt.
D. chính phủ Mặt trận Nhân dân lên cầm quyền ở Pháp, thi hành nhiều chính tiesn bộ ở thuộc địa.
Câu 6. Hình thức và phương pháp đấu tranh của Đảng Cộng sản Đông Dương trong giai đoạn 1936-1939 có gì khác so với giai đoạn 1930-1931?
A. Bất hợp tác, bất bạo động.			B. Bí mật, bất hợp pháp, bạo động, vũ trang.
C. Bí mật, bạo động, lật đổ.			D. Hợp pháp, nửa hợp pháp, công khai, nửa công khai.
Câu 7. Trong giai đoạn 1941-1945, mặt trận nào có nhiệm vụ tập hợp lực lượng, đoàn kết nhân dân đấu tranh chống Pháp - Nhật?
A. Mặt trận Việt Minh.			B. Mặt trận Việt Nam giải phóng quân.
C. Mặt trận dân chủ Đông Dương.		D. Mặt trận phản đế đồng minh Đông Dương.
Câu 8. Sự kiện nào chứng tỏ cơ hội ngàn năm có một để nhân dân ta nổi dậy giành chính quyền vào tháng Tám năm 1945?
A. Phong trào “phá kho thóc Nhật để giải quyết nạn đói”
B. Hưởng ứng chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.
C. Phát xít Nhật đầu hàng quân Đồng minh, quân Nhật ở Đông Dương tê liệt.
D. Hưởng ứng chỉ thị của Tổng bộ Việt Minh “sắm sửa vũ khí đuổi thù chung”
Câu 9. Cho các dữ liệu sau:
	Thời gian
	Tên các địa phương giành chính quyền

	1. Từ 14->18/8
2. 19-8
3. 23-8
4. 25-8
	a. Huế
b. Hà Nội
c. Sài Gòn
d. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam. 


Hãy chọn đáp án đúng. (theo thứ tự tiến trình cách mạng tháng Tám năm 1945)
A. 1-a, 2-b, 3-c, 4-d.       B. 1-d, 2-b, 3-c, 4-a.       C. 1-d , 2-b ,3-a, 4-c.        D. 1-c, 2-a, 3-b, 4-d.
Câu 10. Chủ trương và biện pháp đấu tranh của Đảng, Chính phủ ta trước ngày 6-3-1946 đối với kẻ thù là
A. hòa với Tưởng ở miền Bắc đánh Pháp ở miền Nam.
B. đánh Tưởng ở miền Bắc hòa với Pháp ở miền Nam.
C. tránh xung đột vũ trang đối với quân Pháp và quân Tưởng.
D. vừa đánh, vừa đàm phán với cả quân Pháp và quân Tưởng.

 (Dành cho HSKT)



BÀI LÀM
PHẦN TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM:

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2023-2024
Môn: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ  –  LỚP 9
Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể giao đề)
(Dành cho HSKT)
TRẮC NGHIỆM. (10 điểm). Trả lời đúng 1 câu 1 điểm.
	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đ/ÁN
	C
	D
	A
	B
	B
	D
	A
	C
	C
	A















































MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: LỊCH SỬ 9
	
Tên chủ đề
	Cấp độ tư duy
	
Cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	

	1.VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1919-1930
	- Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước Pháp và Trung Quốc (1919-1925).
	
	2
	
	
	
	
	
	
	


	
	- Ý nghĩa những hoạt động.
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	
2.VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1930-1939
	- Đỉnh cao phong trào cách mạng 1930-1931.
	
	1
	
	
	
	
	
	
	



	
	- Ý nghĩa sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.Vai trò của Nguyễn Ái Quốc.
	
	
	½

	
	
	
	½

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Chủ trương của Đảng năm 1936-1939
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Hình thức và phương pháp đấu tranh của đảng 1930-1931 và 1936-1939.
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
3.VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1939-1945
	[bookmark: _GoBack]- Nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trong những năm 1939-1945
	
	1
	
	
	
	
	
	
	


	

	
	- Thời cơ cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám bùng nổ.
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945.
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	- Các sự kiện chính của Cách mạng tháng Tám.
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	- Từ cách mạng tháng Tám, Đảng ta đã rút bài học kinh nghiệm cho việc bảo vệ và xây dựng tổ quốc hiện nay.
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	- Đường lối ngoại giao của Đảng trong những năm 1946-1954.
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	

4.VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1945-1954
	- Hoàn cảnh bùng nổ cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (19/12/1946)
	
	
	
	1
	
	
	
	
	








	

	
	- Những khó khăn của ta sau Cách mạng tháng Tám 1945
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	- Nhiệm vụ cơ bản của cách mạng ta sau Cách mạng tháng Tám 1945.
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	Tổng số câu hỏi
	1
	6
	½

	3
	
	6
	½

	
	17
	

	Số điểm
	4
	3
	2
	1
	10
	

	
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%
	


ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: LỊCH SỬ 9

	CHỦ ĐỀ
	NỘI DUNG
	CÁC MỨC ĐỘ
	CÂU
	ĐIỂM

	1. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1919-1930.
	- Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước Pháp và Trung Quốc (1919-1925).
	Nhận biết

	1, 2
	0,66


	
	- Ý nghĩa những hoạt động.

	Thông hiểu
	3
	0.33

	
2. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1930-1939.
	- Đỉnh cao phong trào cách mạng 1930-1931.
	Nhận biết
	4
	0.33

	
	- Ý nghĩa sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.Vai trò của Nguyễn Ái Quốc.
	Thông hiểu
Vận dụng cao
	2TL
	3,0


	
	
	
	
	

	
	- Chủ trương của Đảng năm 1936-1939
	Nhận biết
	5
	0.33

	
	- Hình thức và phương pháp đấu tranh của đảng 1930-1931 và 1936-1939.

	Vận dụng
	6
	0.33

	
3. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1939-1945.
	- Nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trong những năm 1939-1945
	Nhận biết
	7
	0.33

	
	- Thời cơ cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám bùng nổ.
	Nhận biết
	8
	0.33

	
	- Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945.
	Thông hiểu

	14
1TL
	2,33

	
	- Các sự kiện chính của Cách mạng tháng Tám.
	Vận dụng
	9
	0.33

	
	- Từ cách mạng tháng Tám, Đảng ta đã rút bài học kinh nghiệm cho việc bảo vệ và xây dựng tổ quốc hiện nay.
	Vận dụng
	15
	0,33

	
	- Đường lối ngoại giao của Đảng trong những năm 1946-1954.
	Vận dụng
	10
	0.33

	

4. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1945-1954.
	- Hoàn cảnh bùng nổ cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (19/12/1946)
	Thông hiểu

	11
	0.33

	
	- Những khó khăn của ta sau Cách mạng tháng Tám 1945
	Vận dụng
	12
	0.33

	
	- Nhiệm vụ cơ bản của cách mạng ta sau Cách mạng tháng Tám 1945.
	Vận dụng
	13
	0.33

	





